
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 71DCKT23
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Mã SV Ngày sinh 45 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 71DCKT21083 Bùi Thị Ngọc Anh 30/12/2001 9 0 6.1 C+ 7.1 B 7.4 B 8.3 B+ 8.1 B+ 9.3 A 7.5 B 7.2 B 8.1 B+

2 71DCKT22300 Nguyễn Mai Anh 23/12/2002 0 0

3 71DCKT22010 Nguyễn Thị Minh Anh 1/6/2002 9 1 5.4 D+ 7.7 B 7.0 B 5.1 D+ 3.5 F 8.2 B+ 6.5 C+ 8.1 B+ 8.8 A

4 71DCKT22015 Nguyễn Việt Anh 20/12/2002 9 1 4.7 D 8.3 B+ 6.2 C+ 7.1 B 6.3 C+ 8.2 B+ 3.1 F 4.5 D 8.1 B+

5 71DCKT22019 Vũ Thị Anh 27/06/2002 9 0 5.4 D+ 8.0 B+ 8.0 B+ 5.3 D+ 5.6 C 6.1 C+ 6.4 C+ 7.1 B 7.5 B

6 71DCKT22286 Bùi Thị Hải Bình 27/05/2002 9 2 4.4 D 5.1 D+ 6.6 C+ 3.3 F 5.6 C 5.4 D+ 3.2 F 5.7 C 8.2 B+

7 71DCKT22034 Nguyễn Hồng Diệp 5/11/2002 9 0 5.1 D+ 7.5 B 7.7 B 7.5 B 4.6 D 7.9 B 7.0 B 6.5 C+ 8.9 A

8 71DCKT22043 Trần Thị Duyên 13/07/2002 0 0

9 71DCKT22048 Ngô Thị Đào 16/10/2002 9 0 7.9 B 6.2 C+ 9.2 A 9.5 A 8.6 A 7.9 B 7.0 B 9.0 A 7.7 B

10 71DCKT21001 Cao Thị Giang 19/06/2001 0 0

11 71DCKT22056 Cao Thị Hà 3/12/2002 9 0 6.5 C+ 8.2 B+ 8.2 B+ 7.2 B 8.4 B+ 7.5 B 5.7 C 5.7 C 8.8 A

12 71DCKT22059 Lê Thị Hà 14/02/2002 9 3 4.7 D 6.5 C+ 5.9 C 5.4 D+ 2.8 F 6.8 C+ 3.4 F 4.5 D 3.3 F

13 71DCKT22063 Nguyễn Thị Hồng Hà 9/1/2002 9 0 5.4 D+ 6.9 C+ 8.1 B+ 8.9 A 9.1 A 8.2 B+ 5.2 D+ 9.0 A 8.4 B+

14 71DCKT22070 Nguyễn Thị Thu Hằng 23/03/2002 9 0 5.9 C 5.1 D+ 5.6 C 7.3 B 7.2 B 6.8 C+ 4.1 D 5.0 D+ 6.1 C+

15 71DCKT22072 Nguyễn Thúy Hiên 11/10/2002 9 0 5.8 C 8.7 A 7.0 B 7.9 B 7.4 B 6.8 C+ 6.4 C+ 7.5 B 8.4 B+

16 71DCKT22074 Tạ Thu Hiền 11/2/2001 9 2 3.7 F 4.7 D 5.8 C 3.7 F 7.2 B 8.6 A 4.3 D 6.5 C+ 6.3 C+

17 71DCKT22294 Lê Minh Hiếu 8/5/2002 9 2 3.5 F 5.7 C 8.0 B+ 7.0 B 6.1 C+ 9.3 A 3.9 F 5.6 C 8.5 A

18 71DCKT22080 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 21/09/2002 9 1 3.7 F 7.7 B 8.1 B+ 8.8 A 6.0 C+ 8.6 A 6.7 C+ 8.0 B+ 8.3 B+

19 71DCKT22083 Lưu Thu Hoài 16/10/2002 9 0 5.4 D+ 6.0 C+ 8.4 B+ 5.5 C 8.1 B+ 8.6 A 4.8 D 7.7 B 8.9 A

20 71DCKT22088 Ngô Thị Thanh Huyền 13/10/2002 9 2 3.9 F 6.2 C+ 5.7 C 2.6 F 4.4 D 8.6 A 4.9 D 6.6 C+ 5.7 C

21 71DCKT22094 Phan Thị Thanh Huyền 4/2/2002 9 3 3.7 F 5.8 C 5.9 C 4.4 D 6.0 C+ 7.9 B 2.4 F 2.4 F 6.2 C+

22 71DCKT22098 Phạm Duy Hưng 27/05/2002 9 2 2.9 F 4.6 D 8.2 B+ 3.9 F 4.7 D 6.1 C+ 0.0 F 0.0 F 5.2 D+

23 71DCKT22102 Nguyễn Thị Thanh Hương 15/10/2002 9 1 2.6 F 5.5 C 9.3 A 7.9 B 6.3 C+ 9.3 A 5.9 C 7.5 B 8.4 B+

24 71DCKT22105 Trịnh Thị Lan Hương 2/5/2002 9 0 7.5 B 9.5 A 8.8 A 9.1 A 8.1 B+ 7.5 B 5.9 C 8.6 A 8.7 A

25 71DCKT22108 Nguyễn Minh Khánh 21/08/2002 9 2 3.6 F 6.6 C+ 7.2 B 6.5 C+ 2.5 F 7.5 B 4.7 D 5.7 C 7.8 B

26 71DCKT22117 Vũ Thị Kim Liên 3/10/2002 9 1 4.7 D 3.5 F 5.3 D+ 7.3 B 9.1 A 7.9 B 5.9 C 7.5 B 7.6 B

27 71DCKT22123 Nguyễn Thị Khánh Linh 24/09/2002 9 0 4.0 D 7.6 B 6.6 C+ 6.1 C+ 6.7 C+ 8.6 A 4.6 D 7.9 B 8.1 B+

28 71DCKT22131 Nguyễn Thuỳ Linh 11/8/2002 9 0 5.4 D+ 5.2 D+ 6.6 C+ 9.0 A 7.4 B 5.8 C 7.5 B 5.8 C 8.8 A

29 71DCKT22136 Trần Thị Linh 23/08/2002 9 0 5.8 C 5.3 D+ 6.6 C+ 8.6 A 7.7 B 6.5 C+ 6.5 C+ 6.6 C+ 8.8 A

30 71DCKT22137 Nguyễn Thị Thanh Mai 3/3/1999 9 1 4.4 D 3.5 F 7.4 B 8.4 B+ 5.1 D+ 5.1 D+ 5.2 D+ 7.3 B 9.6 A

31 71DCKT22153 Lê Thị Tuyết Ngân 12/3/2002 9 2 4.4 D 6.9 C+ 5.7 C 3.3 F 4.6 D 6.8 C+ 2.5 F 4.5 D 5.5 C

32 71DCKT22159 Lê Thị Ngọc 24/03/2002 9 0 7.0 B 8.1 B+ 7.7 B 7.7 B 8.1 B+ 8.2 B+ 8.7 A 8.0 B+ 7.9 B

33 71DCKT22298 Đỗ Thúy Nhàn 22/08/2002 9 1 4.7 D 7.9 B 7.3 B 3.7 F 7.7 B 8.6 A 4.1 D 6.5 C+ 8.6 A

34 71DCKT21087 Vũ Thị Thanh Nhàn 28/12/2002 0 0

35 71DCKT22170 Phùng Thị Nhi 26/03/2002 9 0 5.6 C 9.2 A 9.2 A 8.5 A 9.3 A 7.9 B 6.8 C+ 6.1 C+ 9.6 A

36 71DCKT21118 Nguyễn Trang Nhung 1/4/2002 9 1 6.5 C+ 6.6 C+ 6.0 C+ 7.2 B 7.8 B 8.6 A 4.6 D 3.9 F 7.4 B

37 71DCKT22195 Nguyễn Thanh Tâm 14/09/2002 9 3 3.2 F 5.4 D+ 4.5 D 2.9 F 4.3 D 6.4 C+ 2.4 F 4.5 D 7.9 B

38 71DCKT22202 Bùi Phương Thảo 23/08/2002 9 2 4.3 D 8.2 B+ 4.5 D 2.6 F 4.7 D 8.2 B+ 2.5 F 4.7 D 5.6 C
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39 71DCKT22209 Đặng Thị Thu Thảo 12/11/2002 9 1 4.0 D 8.8 A 2.7 F 6.4 C+ 7.7 B 6.6 C+ 6.0 C+ 7.8 B 8.4 B+

40 71DCKT21102 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/07/2002 9 2 4.0 D 5.8 C 4.9 D 2.3 F 5.6 C 9.3 A 4.5 D 3.2 F 7.2 B

41 71DCKT22214 Trần Thị Thảo 21/07/2002 9 0 4.4 D 8.7 A 6.8 C+ 8.1 B+ 5.5 C 7.9 B 6.9 C+ 6.2 C+ 8.1 B+

42 71DCKT22217 Trịnh Phương Thảo 17/11/2002 9 0 4.7 D 7.4 B 7.2 B 5.8 C 6.3 C+ 6.1 C+ 4.5 D 8.2 B+ 8.4 B+

43 71DCKT22226 Phạm Thị Thu 6/1/2002 9 1 2.4 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

44 71DCKT22232 Nguyễn Thị Cẩm Thủy 31/07/2002 9 0 5.1 D+ 8.0 B+ 8.0 B+ 6.1 C+ 6.7 C+ 6.1 C+ 4.5 D 5.8 C 8.2 B+

45 71DCKT22238 Đặng Thị Hồng Thương 22/01/2002 9 0 7.0 B 8.9 A 8.3 B+ 8.3 B+ 8.1 B+ 9.3 A 6.4 C+ 8.3 B+ 7.8 B

46 71DCKT22244 Trần Đại Tôn 2/7/2002 9 1 3.7 F 5.2 D+ 5.3 D+ 5.4 D+ 6.0 C+ 7.9 B 5.0 D+ 6.2 C+ 8.5 A

47 71DCKT21038 Hoàng Út Trang 22/06/2002 9 0 4.2 D 5.2 D+ 6.9 C+ 7.3 B 7.4 B 5.8 C 4.1 D 7.7 B 8.8 A

48 71DCKT22253 Lại Thị Huyền Trang 10/3/2002 9 2 3.9 F 7.2 B 7.0 B 3.3 F 5.5 C 4.0 D 4.0 D 5.4 D+ 4.7 D

49 71DCKT22258 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/01/2002 9 1 5.8 C 7.3 B 7.7 B 2.8 F 5.3 D+ 6.1 C+ 5.0 D+ 8.5 A 8.4 B+

50 71DCKT22266 Lê Thị Trinh 6/8/2002 9 1 5.8 C 5.9 C 7.3 B 3.7 F 4.7 D 5.4 D+ 5.2 D+ 7.4 B 5.4 D+

51 71DCKT22274 Cao Thị Vân 5/11/2002 9 2 5.6 C 8.0 B+ 5.0 D+ 3.2 F 5.2 D+ 6.8 C+ 3.4 F 5.5 C 6.3 C+

52 71DCKT21108 Đỗ Thị Cẩm Vân 25/02/2002 9 1 4.0 D 6.6 C+ 5.7 C 3.4 F 4.9 D 7.2 B 4.3 D 5.9 C 7.9 B

53 71DCKT22279 Đoàn Thị Xuân 2/4/2002 9 0 6.3 C+ 7.4 B 8.2 B+ 4.5 D 8.4 B+ 8.2 B+ 5.9 C 7.6 B 7.6 B

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


